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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN 

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được 

phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. 

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu 

lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 
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Bài 4: Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phun dầu điện tử Common Rail  
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Những trọng tâm chương trình cần chú ý:  
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GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO 

Tên mô đun: SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG BƠM CAO ÁP ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN 

TỬ 

Mã số mô đun: MĐ 26 

Thời gian mô đun: 60 h (Lý thuyết: 30h; Thực hành: 27h; Kiểm tra 3h) 

 

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:  

- Vị trí của mô đun: mô đun được thực hiện sau khi học xong các môn học, mô 

đun sau: Chính trị; Pháp  luật; Giáo dục thể chất; Giáo dục quốc phòng; Tin học; 

Ngoại ngữ; Điện kỹ thuật; Điện tử cơ bản; Cơ kỹ thuật; Vật liệu cơ khí; Dung 

sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật; Vẽ kỹ thuật; An toàn lao động; Công nghệ khí 

nén thuỷ lực ứng dụng; Nhiệt kỹ thuật; Vẽ AutoCAD; Tổ chức quản lý sản xuất; 

Thực hành nguội cơ bản; Kỹ thuật chung về ô tô; Sửa chữa - bảo dưỡng cơ cấu 

trục khuỷu- thanh truyền; Sửa chữa - bảo dưỡng cơ cấu phân phối khí; Sửa chữa 

- BD hệ thống bôi trơn và làm mát; Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu 

động cơ xăng; Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu động cơ điêden; Sửa 

chữa - bảo dưỡng hệ thống khởi động và đánh lửa; Sửa chữa - bảo dưỡng trang 

bị điện ô tô; Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống truyền động; Sửa chữa - bảo dưỡng 

hệ thống di chuyển; Sửa chữa - bảo dưỡng hệ thống lái; Sửa chữa - bảo dưỡng 

hệ thống phanh. Mô đun này được bố trí giảng dạy ở học kỳ V của khóa học và 

có thể bố trí dạy song song với các môn học, mô đun sau: Chẩn đoán ô tô; Sửa 

chữa - bảo dưỡng hệ thống phun xăng điện tử; Công nghệ phục hồi chi tiết trong 

sửa chữa ô tô; ...; một số môn học, mô đun tự chọn. 

- Tính chất của mô đun: mô đun chuyên môn nghề bắt buộc. 

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:  

- Kiến thức:  

Học xong mô đun này học viên sẽ có khả năng:  

 Trình bày được yêu cầu, nhiệm vụ và phân loại bơm cao áp điều khiển bằng 

điện tử  

 Nêu được cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của bơm cao áp tập trung PE, VE 

điều khiển bằng điện tử. 

 Vẽ được sơ đồ cấu tạo và nêu được nguyên tắc hoạt động của các cảm biến, bộ 

điều khiển ECU và hệ thống sấy nóng nhiên liệu. 

-  Kỹ năng: 

 Mô tả được hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng, phương pháp kiểm tra, chẩn 

đoán và bảo dưỡng, sửa chữa hư hỏng bơm cao áp điều khiển bằng điện tử. 

 Bảo dưỡng được hệ thống sấy nóng nhiên liệu và ECU điều khiển bằng điện 

tử .  

-  Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

 Sử dụng được các thiết bị, dụng cụ đảm bảo an toàn trong sửa chữa, bảo dưỡng 

bơm cao áp điều khiển bằng điện tử ... 

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:  

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:  
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Số 

TT 
Tên các bài trong mô đun 

Thời gian 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Kiểm 

tra*  

1 Khái quát động cơ phun dầu điện tử 8 4 4  

2 Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu 

dùng bơm PE điều khiển bằng điện tử  

8 4 4  

3 Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu 

dùng bơm VE điều khiển bằng điện tử  

8 4 3 1 

4 Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống phun dầu 

điện tử Common Rail  

24 12 11 1 

5 Chẩn đoán hệ thống phun dầu điện tử Common 

Rail 

12 6 5 1 

 Cộng:  60 30 27 3 
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BÀI 1: KHÁI QUÁT ĐỘNG CƠ PHUN DẦU ĐIỆN TỬ 

 Giới thiệu chung 
  

Bài học sẽ cung cấp cho học sinh những khái niệm, cấu tạo, nguyên lý hoạt 

động của các hệ thống phun dầu điện tử  trên ô tô.  

 Mục tiêu:  

 Phát biểu đúng yêu cầu, nhiệm vụ hệ thống phun dầu điện tử. 

 Giải thích được cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của hệ thống phun dầu điện tử. 

 Tháo lắp, nhận dạng các bộ phận trên các loại động cơ phun dầu điện tử. 

 Thực hiện thao tác đúng kỹ thuật, đúng qui trình, đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật 

trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa. 

 Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên. 

 Nội dung chính 

 Nhiệm vụ, yêu cầu của hệ thống phun dầu điện tử 

1.1. Nhiệm vụ 

ECU phát hiện tình trạng hoạt động của động cơ dựa vào các tín hiệu từ các cảm 

biến khác nhau. Căn cứ vào thông tin này, ECU sẽ điều khiển lượng phun nhiên liệu 

và thời điểm phun để đạt đến một mức tối ưu bằng cách dẫn động các cơ cấu chấp 

hành. 

Hệ thống EFI - Diesel điều khiển lượng phun nhiên liệu và thời điểm phun bằng 

điện tử để đạt đến một mức tối ưu. Do đó sẽ đạt được các ích lợi sau đây: 

 Công suất của động cơ cao 

 Mức tiêu thụ nhiên liệu thấp 

 Giảm độc hại khí thải 

 Giảm tiếng ồn 

 Giảm lượng khói 

 Tăng khả năng khởi động. 

1.2. Yêu cầu 

Hệ thống nhiên liệu làm việc tốt hay xấu có ảnh hưởng đến chất lượng phun nhiên 

liệu, quá trình cháy trong xilanh, tính tiết kiệm và độ bền của động cơ. Vì vậy để 

động cơ vận hành được tốt, đảm bảo tính kinh tế và an toàn trong quá trình làm việc, 

hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ diezen phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:  

 Thời gian phun nhiên liệu phải chính xác, kịp thời, bắt đầu và kết thúc phun 

phải nhanh chóng, dứt khoát, đảm bảo tia nhiên liệu được phun theo hướng 

xác định với áp suất và độ phun tơi sương phù hợp với dạng buồng cháy và 

cường độ xoáy lốc của dòng khí trong xilanh. 

 Đảm bảo quy luật phun nhiên liệu cũng như khả năng điều chỉnh quy luật tự 

động với chế độ , tốc độ ,tải trọng sao cho các thông số kỹ thuật và tính năng 

làm việc của động cơ đạt tới mức độ tốt nhất, độ độc hại và độ khói của khí 

thải được hạn chế ở mức thấp nhất. 
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 Áp suất phun phải cao, sức xuyên của tia phun phải mạnh để nhiên liệu đi tới 

các góc của buồng cháy đảm bảo trộn đều hỗn hợp nhiên liệu không khí.  

 Phải thay đổi được lượng nhiờn liệu cung cấp vào buồng đốt của động cơ tùy 

thuộc vào mức tải, phải thay đổi được thời điểm phun 1 cách phù hợp, đảm 

bảo góc độ phun sớm nhiên liệu của các xilanh trong động cơ là như nhau. 

 Đảm bảo cho động cơ khởi động dễ dàng ở mọi điều kiện thời tiết và làm việc 

ổn định ở mọi chế độ 

 Cấu tạo, phân loại hệ thống phun dầu điện tử  

2.1. Phân loại 

Có 2 loại EFI-Diesel: 

 EFI-Diesel kiểu thông thường 

 EFI-Diesel kiểu có ống phân phối (Common Rail) 

2.2. Cấu tạo 

2.2.1. Sơ đồ cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của EFI-Diesel kiểu thông 

thường 

 
Hình 1.1. Sơ đồ hệ thống EFI-Diesel kiểu thông thường. 

SPV-Spill Control Valve: Điều chỉnh lượng phun. 

TCV-Timing Control Valve: Điều chỉnh thời điểm phun 

- Lượng phun và thời điểm phun nhiên liệu được điều khiển bằng điện tử. 

- Cơ cấu điều khiển dùng trong các quá trình bơm, phân phối và phun nhiên 

liệu dựa trên những cơ cấu sử dụng trong hệ thống nhiên liệu Diesel kiểu cơ khí. 

- Điều chỉnh lượng phun: SPV. 

- Điều chỉnh thời điểm phun: TCV. 

- Bơm cao áp là loại bơm piston hướng trục và hướng tâm. 

2.2.2. Sơ đồ cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của EFI-Diesel kiểu có ống 

phân phối 
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Hình 1.2. Sơ đồ hệ thống EFI-Diesel kiểu có ống phân phối. 

SCV-Suction Control Valve: Van điều khiển hút. 

- Thay vì bơm phân phối nhiên liệu vào các xylanh, nhiên liệu được trữ trong 

ống phân phối ở áp suất cần thiết để phun. 

- Giống như hệ thống EFI của động cơ xăng, các vòi phun mở và đóng theo 

các tín hiệu phun từ ECU, để thực hiện việc phun nhiên liệu tối ưu. 

- Điều khiển lượng phun: thời gian mở vòi phun. 

- Điều khiển thời điểm phun: thời điểm bắt đầu phun. 

 Tháo lắp, nhận dạng các bộ phận của hệ thống phun dầu điện tử 

3.1. Bố trí nơi làm việc, chuẩn bị dụng cụ 

3.1.1. Bố trí nơi làm việc 

Bố trí nơi làm việc cho các nhóm học viên, mỗi nhóm 2 - 4 học viên, đảm bảo 

nơi làm việc sạch sẽ, thoáng mát đúng quy định. 

3.1.2. Chuẩn bị dụng cụ 

Tháo lắp, nguyên vật liệu rửa làm sạch, kiểm tra và bảo dưỡng. 

- Bộ dụng cụ đồ nghề sửa chữa ô tô. 

- Dụng cụ chuyên dùng tháo lắp bơm cao áp PE và VE điều khiển điện tử, 

khay đựng các chi tiết tháo lắp. 

- Dầu diesel và giẻ lau. 

- Các chi tiết và bộ phận tháo rời để thay thế: bộ đôi piston xylanh, các van đế 

van cao áp, đệm kín. Van điều khiển áp suất, các cảm biếm... 

3.2. Tháo lắp các bộ phận của hệ thống phun dầu điện tử 

3.2.1. Quy trình tháo, lắp bơm cao áp PE điều khiển điện tử ra khỏi động 

cơ 

 Tháo bơm 
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- Tháo cọc bình điện, làm sạch bên ngoài động cơ. 

- Tháo các giắc cắm các cảm biến, các van. 

- Tháo các ống dầu cung cấp, ống dầu hồi, ống dầu cao áp. 

- Quan sát nhớ hoặc làm dấu vị trí tháo. 

- Nới lỏng đai ốc làm chùng dây đai hoặc tháo đai ốc hãm bánh răng bị động 

dẫn động bơm cao áp. 

- Nới lỏng và tháo các bu lông bắt bơm cao áp với động cơ và lấy bơm cao áp 

ra ngoài. 

- Đặt bơm lên bàn tháo lắp và vệ sinh sạch bên ngoài. 

 Nhận dạng 

- Làm sạch bên ngoài bơm. 

- Tháo, nhận dạng vị trí đường dầu vào, đường dầu hối, đường dầu cao áp, các 

cảm biến vị trí trục cam, van điều chỉnh áp suất. 

- Quan sát, kiểm tra tình trạng kỹ thuật các van, các cảm biến,... bằng cách 

dùng đồng hồ đo điện trở. 

 Lắp bơm lên động cơ 
- Sau khi đã tháo, làm sạch, quan sát, nhận dạng và kiểm tra, tiến hành lắp các 

cảm biến, van. 

- Lắp đúng kỹ thuật: các chi tiết phải được làm sạch trước khi lắp, dụng cụ lắp 

phải sạch, trong quá trình lắp bơm không làm hư hỏng các chi tiết và phải đảm bảo an 

toàn lao động khi lắp. 

3.2.2. Quy trình tháo, lắp bơm cao áp VE điều khiển điện tử ra khỏi động 

cơ 

 Tháo 

- Tháo nguồn điện. 

- Làm sạch bên ngoài động cơ. 

- Tháo các đầu nối dây điện vào các van điện từ. 

- Tháo các đường ống cung cấp, ống cao áp và dầu hồi. 

- Quan sát dấu trên puly hoặc bánh răng dẫn động, nếu không có dấu phải 

vạch dấu. 

- Nới lỏng bộ phận tăng đai (làm chùng dây đai), hoặc nới lỏng đai ốc hãm 

bánh răng dẫn động. 

- Tháo các đai ốc hãm bơm, chú ý nới lỏng đều các đai ốc. 

- Lấy bơm cao áp ra. 

- Nhận dạng các van: van SPV và van TCV. 

- Làm sạch bên ngoài bơm, dùng giẻ sạch và dầu rửa. 

*. Chú ý tháo đúng yêu cầu kỹ thuật: 

- Làm dấu thứ tự vị trí lắp các ống dẫn cao áp đến các vòi phun. 

- Khi tháo bu lông hoặc đai ốc phải nới đều đối xứng nhau. 

- Các chi tiết sau khi tháo ra ngoài phải được rửa sạch bằng dầu Diesel và thổi 

khô bằng khí nén. 

- Sắp xếp theo thứ tự từng cụm chi tiết, tránh lắp lẫn. 

- Không làm hư hỏng các chi tiết trong quá trình tháo. 
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- Đảm bảo an toàn lao động trong quá trình tháo lắp. 

 Nhận dạng  

- Tháo bơm cao áp theo đúng quy trình và làm sạch các chi tiết của bơm. 

- Dùng dụng cụ chuyên dùng tháo bơm VE và bộ dụng cụ đồ nghề tháo lắp đế 

tháo bơm ra khỏi động cơ. 

- Nhận dạng các bộ phận: các đường cung cấp, đường dầu hồi và đường cấp 

dầu cao áp, các van điện từ. 

- Dùng giẻ sạch, dầu rửa làm sạch bên ngoài các chi tiết. 

- Kiếm tra bên ngoài thân bơm. Dùng đồng hồ vạn năng đế đo điện trở của 

các cuộn dây van điện từ, đọc giá trị và so sánh với thông số trong tài liệu hướng dẫn 

sửa chữa. 

- Sau khi tháo, nhận dạng, kiếm tra các bộ phận của bơm xong, tiến hành lắp 

hoàn chỉnh bơm. 

 Lắp 

Quy trình lắp ngược lại với quy trình tháo, chú ý: 

- Lắp đúng yêu cầu kỹ thuật. 

- Các chi tiết phải được làm sạch lần cuối trước khi lắp. 

- Dụng cụ lắp phải sạch sẽ. 

- Lắp đúng dấu. 

- Lắp đầy đủ và đúng vị trí các vòng đệm, các chi tiết. 

- Lắp bơm lên động cơ: Bơm dầu xả air và vận hành thử động cơ. 

- Lắp đặt bơm cao áp bằng cách gióng thẳng hàng dấu ghi nhớ trên bơm cao 

áp với dấu vị trí tham khảo trên động cơ. 

 
Hình 1.3 Dấu lắp bơm 

- Do ECU nhận biết được thời điểm phun và thực hiện những hiệu chỉnh thích 

hợp, nên không cần phải điều chỉnh thời điểm phun sau khi lắp ráp như đối với loại 

bơm Diesel cơ khí. 

3.3. Nhận dạng các cụm chi tiết trong hệ thống EFI-Diesel: 

3.3.1. Các cảm biến: 

- Cảm biến vị trí bàn đạp ga. 

- Cảm biến nhiệt độ không khí nạp. 
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- Cảm biến áp suất tăng áp tuabin. 

- Cảm biến nhiệt độ nước. 

- Cảm biến vị trí trục khuỷu. 

- Cảm biến tốc độ động cơ. 

- Cảm biến nhiệt độ nhiên liệu. 

3.3.2. Bộ phận chấp hành: 

- Van tuần hoàn khí xả: EGR. 

- Van điều khiển lượng phun: SPV. 

- Van điều khiển thời điểm phun: TCV. 

- Van điều khiển hút: SCV. 

3.3.3. Hộp điều khiển điện tử (ECU) và các bộ phận khác: 

- ECU: bộ điều khiển điện tử. 

- EDU: bộ khuyếch đại các tín hiệu của ECU và điều khiển SPV. 

- Bơm cao áp. 

- Bộ lọc và bộ lắng đọng nước. 

- Vòi phun. 

NỘI DUNG, YÊU CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ 

 Bài tập thực hành của học viên 
+ Các bài tập áp dụng, ứng dụng kiến thức đã học: nhận dạng các bộ phận của 

hệ thống phun dầu điện tử trên ô tô 

+ Bài thực hành giao cho cá nhân, nhóm nhỏ: tháo lắp, nhận dạng. 
+ Nguồn lực và thời gian cần thiết để thực hiện công việc: có đầy đủ các loại 

hệ thống phun dầu điện tử, thời gian theo chương trình đào tạo 

+ Kết quả và sản phẩm phải đạt được: nhận dạng, nắm vững công dụng vị trí 

các bộ phận hệ thống phun dầu diện tử trên ô tô hiện nay 

+ Hình thức trình bày được tiêu chuẩn của sản phẩm. 

- Yêu cầu về đánh giá kết quả học tập: 

+ Đưa ra các nội dung, sản phẩm chính: tháo lắp, nhận dạng. 

+ Cách thức và phương pháp đánh giá: thông qua các bài tập thực hành để 

đánh giá kỹ năng 
 

+ Gợi ý tài liệu học tập: Các tài liệu tham khảo ở có ở cuối sách 
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BÀI 2: BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU DÙNG BƠM 

PE ĐIỀU KHIỂN BẰNG ĐIỆN TỬ 

 Giới thiệu chung 
  

Bài học sẽ cung cấp cho học sinh những khái niệm,cấu tạo, yêu cầu, nguyên lý 

hoạt động của các hệ thống nhiên liệu dùng bơm PE điều khiển bằng điện tử trên ô tô. 
Ngoài ra còn cung cấp kiến thức, hình ảnh để học sinh nhận dạng cũng như trình tự 

tháo, lắp, kiểm tra hệ thống nhiên liệu dùng bơm PE điều khiển bằng điện tử trên ô tô. 

 Mục tiêu:  

 Giải thích được đặc điểm cấu tạo các bộ phận của hệ thống nhiên liệu dùng bơm 

PE điều khiển bằng điện tử. 

 Tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu dùng bơm PE điều 

khiển bằng điện tử đúng yêu cầu kỹ thuật. 

 Thể hiện tính cẩn thận, thao tác chuẩn yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo các qui trình kỹ 

thuật đề ra. 

 Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của học viên. 

Nội dung chính 

 Nhiệm vụ, yêu cầu của bơm cao áp tập trung PE điều khiển bằng điện tử 

1.1. Nhiệm vụ 

Hệ thống nhiên liệu điezel có nhiệm vụ cung cấp nhiên liệu điezel vào buồng 

đốt để tạo thành hỗn hợp cho động cơ dưới dạng sương mù với áp suất cao, cung cấp 

kịp thời, đúng lúc phù hợp với các chế độ của động cơ và đồng đều trong tất cả các xi 

lanh. 

1.2. Yêu cầu 

Hệ thống nhiên liệu làm việc tốt hay xấu có ảnh hưởng tới chất lượng phun 

nhiên liệu, ảnh hưởng của quá trình cháy, tính tiết kiệm và độ bền của động cơ vì vậy 

để động cơ làm việc tốt, kinh tế và an toàn trong quá trình làm việc thì hệ thống cung 

cấp nhiên liệu động cơ điezel phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

- Phải cung cấp nhiên liệu vào buồng cháy của động cơ với áp suất cao và 

lượng nhiên liệu cung cấp vào phải phù hợp với phụ tải (chế độ công tác) của động 

cơ. 

- Phải phun đúng thứ tự làm việc của các xi lanh và lượng nhiên liệu phun vào 

phải đồng đều nhau để động cơ có tính kinh tế cao. 

- Thời gian phun nhiên liệu phải chính xác, kịp thời bắt đầu và kết thúc phải 

dứt khoát nhanh chóng. 

- Nhiên liệu phải được hoà sương tốt và phân tán đồng đều trong buồng cháy 

của động cơ để hình thành hỗn hợp cháy tốt. 

 Cấu tạo và nguyên lý hoạt động: 

2.1. Cấu tạo 
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Về cơ bản các chi tiết của bơm cao áp PE điện tử có cấu tạo và hoạt động giống 

bơm PE thông thường, chỉ khác: 

- Đối với bơm PE thông thường cơ cấu điều chỉnh lượng nhiên liệu phun là 

thanh răng và bộ điều tốc. 

- Bơm PE điện tử, điều chỉnh lượng nhiên liệu phun. Dựa vào tín hiệu của các 

cảm biến gởi về hộp ECU tiếp nhận tín hiệu ECU sẽ điều khiển cho cơ cấu điều ga 

điện từ để thay đổi vị trí thanh răng (hoặc thay đổi tốc độ động cơ ). 

 
Hình 2.1: Bơm cao áp PE điều khiển điện tử 

2.2. Nguyên lý hoạt động 

Khi động cơ hoạt động, tải trọng trên động cơ luôn thay đổi, nếu thanh răng của 

bơm cao áp giữ nguyên ở một vị trí, khi tăng tải trọng số vòng quay của động cơ sẽ 

giảm xuống, khi tải trọng giảm thì số vòng quay tăng lên, điều đó dẫn đến làm thay 

đổi tốc độ động cơ và động cơ bắt buộc phải làm việc ở những chế độ không có lợi. 

Để giữ cho tốc độ động cơ không thay đổi khi tải trọng thay đổi thì đồng thời với 

sự tăng tải cần phải tăng lượng nhiên liệu cung cấp vào xylanh, và khi giảm tải thì 

phải giảm lượng nhiên liệu cung cấp vào xylanh động cơ. 

Do vậy, khi thay đổi tải trọng thì không thể dùng tay để điều chỉnh lượng nhiên 

liệu cung cấp vào xylanh, công việc đó được thực hiện tự động nhờ một thiết bị đặc 

biệt trên bơm cao áp gọi là cơ cấu điều ga điện từ. 

 Tác dụng của cơ cấu điều ga 

 Điều hòa tốc độ của động cơ dù có tải hay không tải. 

 Đáp ứng được mọi vận tốc theo yêu cầu của động cơ. 

 Giới hạn được mức tải để tránh gây hư hỏng máy. 

 Tự động cắt dầu để tắt máy khi số vòng quay vượt tốc. 

 Cấu tạo và hoạt động cơ cấu điều ga điện từ trong bơm cao áp PE. 

3.1. Cấu tạo 
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Hình 2.2: Cơ cấu điều ga điện từ của bơm cao áp PE. 

1. Trục cam 

2. Cơ cấu điều ga điện từ 

3. Lò xo hồi vị 

4. ECU 

5. Cảm biến tốc độ 

6. Lõi thép di động ( gắn với thanh  răng ) 

7. Lõi thép cố định 

8. Cuộn dây 

3.2. Nguyên lý hoạt động 

Khi ECU gửi xung đến cuộn dây 8, từ trường do cuộn dây sinh ra tác động lên 

lõi thép di động 6 làm nó dịch chuyển sang trái hay sang phải kéo theo thanh răng 

dịch chuyển làm thay đổi hành trình bơm (hành trình có ích). 

Tùy theo các tín hiêu nhận được từ các cảm biến khác nhau (cảm biến tốc độ, 

cảm biến vị trí bàn đạp ga...) mà ECU sẽ tính toán để gửi những xung có tần số khác 

nhau đến cuộn dây, từ đó kéo thanh răng dịch chuyển đến từng vị trí cấp nhiên liệu 

phù hợp với từng chế độ làm việc của động cơ. 

Động cơ đang làm việc ở chế độ ổn định, nếu ta tăng tải như khi xe đang lên 

dốc hay máy cung cấp điện nhiều, vì tăng tải nên tốc độ động cơ giảm, thông qua cảm 

biến tốc độ và một số cảm biến khác, ECU sẽ xuất ra những chuỗi xung có tỷ lệ biến 

thiên cao và gửi đến cuộn dây sinh ra từ trường có giá trị lớn tác động lên lõi thép làm 

nó kéo thanh răng về chiều tăng dầu. Ngược lại, nếu ta giảm tải khi xe đang xuống 

dốc hay xe cung cấp điện dùng ít, tốc độ động cơ có khuynh hướng tăng lên, thanh 

răng sẽ được kéo về chiều giảm dầu để tốc độ giảm lại về vị trí ban đầu. 

Như vậy cần ga ở một vị trí mà thanh răng tự động thêm hay bớt dầu khi tải 

tăng hay giảm. 

 Bảo dưỡng sửa chữa bơm cao áp PE điều khiển bằng điện tử 

4.1. Phương pháp bảo dưỡng. 

+ Tháo và kiểm tra chi tiết: 

Các piston, xi lanh, bộ điều tốc và bộ điều khiển ECU 

+ Lắp và điều chỉnh: 
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Lượng nhiên liệu bơm, áp suất các nhánh đồng đều và bộ điều tốc, thời điểm 

bơm nhiên liệu. 

+ Xả khí trong Hệ thống nhiên liệu (HTNL). Công việc này được tiến hành khi 

lắp bất cứ bộ phận nào của HTNL (do tháo ra để bảo dưỡng). Sau khi lắp vào sẽ có 

không khí ở các khoang rỗng trong các bộ phận hoặc có hiện tượng hở đường ống 

khiến không khí lọt vào HTNL. 

 
Hình 2.3 : Sơ đồ hệ thống cung cấp nhiên liệu sử dụng bơn cao áp 

1. Thùng chứa nhiên liệu; 2. Bơm chuyên nhiên liệu; 3. Bầu lọc nhiên liệu; 4. 

Bơm cao áp; 5. Bộ điều chỉnh góc phun sớm; 6. Bộ điều tốc; 7.Vòi phun;8. Đường 

dầu đi; 9. Đường dầu hồi;  

 Xả khí trong hệ thống nhiên liệu: 
- Nguyên tắc xả khí: xả từ gần cho tới xa, tính từ thùng chứa nhiên liệu 

- Các bước xả khí trong HTNL: do HTNL dùng bơm cao áp PE trên các động 

cơ cụ thể có thể khác nhau một vài điểm trong cách bố trí. Song về nguyên tắc, 

HTNL vẫn được bố trí cơ bản như sơ đồ trên hình 2.1. Vì vậy các bước xả khí tiến 

hành như sau: 

+ Dùng bơm tay 2 bơm liên tục để hút nhiên liệu từ thùng chứa đẩy lên điền 

đầy vào trong các đường ống, bầu lọc 3 và khoang chứa ở thân bơm cao áp 4. Quá 

trình dùng bơm tay kết hợp với xả khí ở các vị trí sau: 

- Mở vít xả khí ở bầu lọc thô (phía trước bơm tay). Kết hợp bơm, khi thấy 

nhiên liệu trào ra không có bọt khí thì vặn chặt lại (với động cơ có bố trí bầu lọc thô 

và tinh). 

- Mở vít xả khí ở bầu lọc tinh 3 (phía sau bơm tay). Kết hợp bơm, khi thấy 

nhiên liệu trào ra không có bọt khí thì vặn chặt lại. 

- Mở vít xả khí ở khoang chứa nhiên liệu thân bơm cao áp. Kết hợp bơm, khi 

thấy nhiên liệu trào ra không có bọt khí thì vặn chặt lại. 

- Xả khí trên đường ống cao áp: có thể thực hiện theo 2 phương pháp 

* Xả khi quay trục khuỷu động cơ để bơm cao áp làm việc: Nới rắc co nối với 

vòi phun nhiên liệu. Quay trục khuỷu động cơ (có thể dùng máy khởi động) để bơm 

cao áp nén và cung cấp nhiên liệu cao áp, khi thấy nhiên liệu trào ra không còn lẫn 

bọt thì xiết chặt lại. 

* Xả bằng phương pháp nén nhiên liệu cao áp: dùng dụng cụ thích hợp bẩy 

vào đuôi pittông phân bơm cao áp đang cần xả khí. Trước khi thực hiện động tác này 

cần đưa thanh răng nhiên liệu về phía cung cấp nhiên liệu lớn nhất và quay trục 


